
Khung năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

IELTS TOEFL TOEIC
CAMBRIDGE 

EXAM
BEC BULATS CEFR

Cấp độ 3 4,5

450 ITP

133 CBT

45 iBT

450 PET Preliminary 40 B1

             (Ghi chú: Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

TIẾNG ANH

PHỤ LỤC I

 BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Thông báo số  590/TB-HV ngày  31/ 7/2014 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)


